NỘI DUNG TUẦN 3 + 4 HÓA HỌC 9 Từ 20/9- 02/10/2021
CHỦ ĐỀ ACID-THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIDE VÀ ACID
I/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ACID:

1/  Acid tác dụng với chất chỉ thị màu:

 Dung dịch acid làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

2/ Acid tác dụng với kim loại (trừ Cu, Hg, Ag, Pt, Au):
     2HCl   +    Fe   →  FeCl2  +   H2 
     3H2SO4 loãng   +   2Al  →  Al2(SO4)3   +   3 H2
· Chú ý: Iron (Fe) có hóa trị II khi phản ứng với các dung dịch acid không có tính oxi hóa  (HCl, H2SO4 loãng …)
   Vậy: Dung dịch acid   +   một số kim loại  → muối    +    hydrogen
3/ Acid tác dụng với base ( Phản ứng trung hòa ):

      H2SO4   +  Cu(OH)2 →  CuSO4  +  2H2O

       3HCl + Al(OH)3 ( AlCl3 + 3H2O
    Vậy:     Acid     +    Base  →  muối    +   nước

4/ Acid tác dụng với basic oxide (oxit bazơ ): 

      6HCl   +  Fe2O3   →  2FeCl3   +  3H2O

   Vậy:    Acid  +  basic oxide   → muối    +   nước
5/ Acid tác dụng với muối ( Học ở bài sau)

 *Acid mạnh và acid yếu:

   Dựa vào TCHH, acid được phân thành hai loại:

· Acid mạnh : HCl, HNO3, H2SO4...

· Acid yếu: H2S, H2CO3...

II/ MỘT SỐ  ACID QUAN TRỌNG:

       A/ HYDROCHLORIC ACID : Tự học   
       B/ SULFURIC ACID  :  H2SO4

    1/ Tính chất vật lí :sgk/tr.15
    2/ Tính chất hóa học
a/ H2SO4 loãng có đầy đủ TCHH của acid ( đã học)... HS tự viết PTHH minh họa:
b/ H2SO4 đặc có những TCHH riêng: 
*  H2SO4 đặc tác dụng với Kim loại (Trừ Pt, Au)
Vậy:  H2SO4 +    Kim loại    (            muối             +         SO2         + H2O
                       (Trừ Pt, Au)       (của KL có hóa trị cao nhất)
                                       to
    Cu  +  2H2SO4 đặc nóng →  CuSO4  +  2H2O  +  SO2
· Chú ý: Fe, Al, Cr  không phản ứng với Acid H2SO4 đặc nguội
           *   Tính háo nước:
            H2SO4 đặc có tính háo nước.

                               H2SO4 đặc

         C12H22O11           →         11H2O   + 12 C

   3/ Ứng dụng:
       HS xem Hình 1.12 / III/ trang 17 sgk
 4/  Sản xuất sulfuric acid : 
 Trong CN, sulfuric acid (H2SO4) được sản xuất bằng phương  pháp tiếp xúc. Nguyên liệu: S ( hoặc quặng pirit ) , không khí và nước.

Các công đoạn sản xuất sulfuric acid:

a/ Sản xuất SO2: 

                        to
S      +    O2    →   SO2
      b/ Sản xuất SO2: 

                        to

2SO2   +   O2  →  2 SO3
                      V2O5
      c/ Sản xuất sulfuric acid :

SO3   +   H2O   →   H2SO4
    5 /  Nhận biết sulfuric acid  và muối sulfate:
     Để nhận biết gốc SO4 : dùng thuốc thử BaCl2 hoặc Ba(NO3)2 , Ba(OH)2
    Hiện tượng: xuất hiện chất kết tủa màu trắng  BaSO4 (không tan trong nước và acid)
      Vd: Nhận biết 2 dung dịch HCl và H2SO4

   →   Cho 1 ít dung dịch BaCl2 vào cả 2 mẫu thử
       + xuất hiện chất kết tủa trắng : H2SO4
       + không có hiện tượng: HCl
          H2SO4 + BaCl2 ( BaSO4 (+ 2 HCl
                                    (màu trắng)
        Chú ý: Để phân biệt sulfuric acid và muối sulfate , ta có thể dùng một số kim loại như Mg,  Zn, Al, Fe...
THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIDE VÀ ACID
1/ Tính chất hóa học của oxide:

a/ Thí nghiệm 1: Phản ứng của Calcium oxide( CaO) với nước.
·  Cho một mẩu nhỏ Calcium oxide  vào ống nghiệm, sau đó thêm dần 1-2ml nước. Quan sát → Hiện tượng: phản ứng tỏa nhiệt, sinh ra chất rắn màu trắng , tan ít trong nước là Ca(OH)2, phần tan tạo thành dung dich base.
+ Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa xanh, làm dd phenolphtalein không màu → đỏ.

· CaO là basic oxide( oxit bazơ)
                  CaO   +   H2O  → Ca(OH)2
b/ Thí nghiệm 2: Phản ứng của diphosphorus pentoxide ( P2O5)
·  Đốt một ít phosphorus (P) đỏ trong bình thủy tinh miệng rộng , sau khi P cháy hết , cho 2-3 ml nước vào bình , đậy nút , lắc nhẹ. Quan sát → Hiện tượng: P cháy mạnh trong khí oxygen với ngọn lửa sáng chói, tạo ra khói trắng dày đặc bám vào thành lọ dưới dạng bột ( P2O5) tan được trong nước .
+ Dung dịch trong bình làm quỳ tím hóa đỏ.

· P2O5 là Acidic oxide ( oxit axit)

        P2O5   +   3 H2O   →  2H3PO4
2/ Nhận biết các dung dịch : H2SO4 loãng, HCl, Na2SO4
           Tiến hành nhận biết bằng cách lập bảng sau:

                                              A                                      A                             M

	           Chất cần biết
Chất thử
	H2SO4
	HCl
	Na2SO4


	     Quỳ tím
	         Hóa đỏ

	Hóa đỏ
	Không đổi màu



	    Dd BaCl2
	    Kết tủa trắng
	Không hiện tượng

( không phản ứng)
	



              BaCl2     +   H2SO4  → 2 HCl   +    BaSO4    

                                                                    ( trắng)  
                                                         LUYỆN TẬP

1/ Hoàn thành các PTHH sau:  
          a/      H2SO4   +   Fe   →                            
b/     H2SO4   +   NaOH   →                     
c/     H2SO4   +   CuO   →

d/     H2SO4   +   CaSO3 →
          e/     CuO      +    HCl   →

          g/     HCl       +    Al  →

          h/     H2SO4    +  Zn    →

          i/    HCl        +   NaOH  →
          2/ Có hỗn hợp bột kim loại đồng và sắt . Hãy chọn PPHH để tách riêng bột đồng ra khỏi hỗn hợp. Viết các PTHH.

           HD: 

            C1 /  Ngâm hỗn hợp bột  Fe và Cu trong dd HCl , hoặc dd H2SO4 loãng , dư, lọc dung dịch sau phản ứng thu được bột Cu

                             Fe   +   2HCl    →  FeCl2   +     H2
                Hoặc:    Fe   +   H2SO4   →  FeSO4    +   H2 
            C2 /  Ngâm hỗn hợp bột Fe và Cu trong dung dịch muối CuSO4 dư. Lọc dd sau phản ứng thu được bột Cu. 

                            Fe   +   CuSO4   →  CuSO4    +   Cu 

             3/ Có những chất : CuO, BaCl2, Zn, ZnO. Chất nào nói trên tác dụng với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 sinh ra:

               a/ Chất khí cháy được trong không khí ?

               b/ Dung dịch có màu xanh lam ?

               c/ Chất kết tủa màu trắng không tan trong nước và axit ?

              d/  Dung dịch không  màu và nước?

                  Viết tất cả các PTHH.

HD:     a/ Khí  cháy được trong không khí  là khí Hydrogen( H2) → để tạo ra được khí H2 ta chọn kim loại zinc (Zn).

                       Zn  
   +
2HCl   →
ZnCl2   +
H2
                                   Zn  
   +
H2SO4  →
ZnSO4   +
H2
 b/  Dung dịch màu xanh lam là muối của Copper (Cu) → Để tạo ra được muối của copper ta chọn CuO.
              CuO     +   2 HCl   →    CuCl2   +   H2O

              CuO     +    H2SO4   →    CuSO4   +   H2O

 c/ Chất kết tủa trắng không tan trong nước và acid là BaSO4 → Để tạo ra được BaSO4 ta chọn BaCl2 + H2SO4
                 BaCl2     +   H2SO4  → 2 HCl   +    BaSO4    

                                                                      ( trắng) 

           d/  Dung dịch không màu là dd muối Zinc →   để tạo muối zinc ta chọn ZnO
   ZnO  +   HCl  →  ZnCl2   +   H2O
   ZnO  +   H2SO4   →  ZnSO4   +   H2O
           4/ Bằng cách nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi cặp chất sau theo PPHH?
                a/  Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4
                b/ Dung dịch NaCl và dung dịch Na2SO4
                c/ Dung dịch Na2SO4 và dung dịch H2SO4
                     Viết các PTHH.

    HD: 
       a/   Cho 1 ít dung dịch BaCl2 vào cả 2 mẫu thử
       + xuất hiện chất kết tủa trắng : H2SO4
       + không có hiện tượng: HCl
                H2SO4 + BaCl2 ( BaSO4 (+ 2 HCl
                                          ( màu trắng)
       b/   Cho 1 ít dung dịch BaCl2 vào cả 2 mẫu thử
       + xuất hiện chất kết tủa trắng : Na2SO4
       + không có hiện tượng: NaCl
          Na2SO4 + BaCl2 ( BaSO4 (+ 2 NaCl
                                      (màu trắng)
       c/ C1:    Cho giấy quỳ tím lần lượt vào từng mẫu thử
       + Quỳ tím hóa đỏ  : H2SO4
       + Quỳ tím không đổi màu : Na2SO4
 Hoặc:

 C2:  Cho 1vài viên  kim loại zinc ( Zn) vào 2 mẫu thử
       + Có khí không màu thoát ra : H2SO4
       + không có hiện tượng: Na2SO4
                     H2SO4 + Zn ( ZnSO4 +   H2 
     5/ Cho một khối lượng mạt (bột)Iron (Fe)  dư vào 50ml dung dịch HCl. Phản ứng xong, thu được 2,479  lít khí (đkc: 25oC, 1 at).

     a/ Viết PTHH

     b/ Tính khối lượng mạt Iron đã tham gia phản ứng

     c/ Tìm nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

Giải:

nH2 = v: 24,79 = 2,479 : 24,79 = 0,1 mol

VddHCl = 50 ml = 0,05 lít

a/ Fe     +  2HCl   →  FeCl2  +  H2
     1              2                 1             1     mol )

    0,1          0,2              0,1          0,1  (mol )

MFe = 56g/ mol
mFe = n.M = 0,1. 56 = 5,6 gam

b/ CMddHCl = n: vdd = 0,2 : 0,05 = 4 mol/lít hoặc 4M.
